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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT 

(Kèm theo thông báo số 01/TB-VP ngày  14/08/2025 của Văn Phòng HĐND & UBND 

xã Phú Nghĩa) 
 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Máy cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 

- Kích thước (WxDxH): 1600 x 470 x 400 (mm) 

- Màn hình: Sử dụng màn hình cảm ứng đa điểm 17 inch  

- Độ phân giải: 1280x1024 pixel  

- Bộ vi xử lý: Core I5, Ram: 8Gb, Ổ cứng: SSD 240G  

- Máy in nhiệt: khổ giấy in 80mm 

- Tích hợp bảng led thông báo, thông tin hiển thị nơi lấy số thứ 

tự: sử dụng led độ phân giải 16*64 pixel. (nội dung chữ, cỡ 

chữ, màu chữ có thể thay đổi theo yêu cầu) 

- Kết nối: RS485 

- Thiết kế dịch vụ background theo nhận diện thương hiệu của 

khách hàng  

- Khung hộp bằng kim loại sơn tiñh điện, màu sắc phù hợp với 

cảnh quan  

- Cho phép in logo đơn vị trên phiếu in  

- Cắt giấy tự động khổ giấy 80mm  

- In với tốc độ nhanh 200mm/s không gây ồn  

- Mặc định tối thiểu 8 loại dịch vụ khách hàng trở lên 

- Cài đặt phần mềm quản lý các ứng dụng liên quan đến hệ thống 

xếp hàng  

- Cho phép kết nối nhiều máy lấy số trên cùng 1 hệ thống 

(trong trường hợp lắp đặt thêm) 

- Cho phép lấy số thứ tự của dịch vụ được chọn  

- Tích hợp hệ thống âm thanh gọi số  

- Tự động phát thông báo khi hết giấy in  

- Tự động phát thông báo khi hết giờ giao dịch 

- Có chức năng gọi số ưu tiên, sau khi phục vụ hết số ưu tiên 

có thể tự động chuyển sang gọi số thông thường trên cùng một 

số quầy 

- Có chức năng chọn số lượng phiếu phục vụ cho từng dịch vụ trong 

ngày 

- Hiển thị số phiếu đã phát hoặc còn lại cho từng dịch vụ 

- Tích hợp chức năng đọc căn cước công dân. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 1 
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Phần mềm gọi         số tự động 

- Chức năng : gọi số kế tiếp, phát thanh lại, gọi số bất kỳ, 

chuyển dịch vụ, chuyển quầy, bỏ qua, gọi lại, đăng nhập, đăng 

xuất hệ thống. 

- Hiển thị: số thứ tự đang phục vụ, số khách đang chờ trong 

dịch vụ. 

- Một quầy có thể phục vụ nhiều dịch vụ, có thứ tự ưu tiên cho 

từng dịch vụ. 

- Chuẩn giao tiếp với phần mềm quản lý QMSys : TCP/IP 

Licens
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Xuất xứ: Việt Nam 
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Phần mềm hiển thị LCD 
- Hiển thị thông tin trên màn hình LCD 

- Đã bao gồm dây chuyển đổi tín hiệu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 1 
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Hệ thống âm thanh 

- 01 Amly TOA 30W  

- 02 loa hộp treo tường TOA 6W  

- Giọng đọc chuẩn, rõ ràng, thân thiện với người nghe 

- Tích hợp âm thanh chuông báo khi gọi khách hàng 

Xuất xứ: Indonesia 

Bộ 1 
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Phần mềm quản lý hệ thống xếp hàng  

- Phần mềm quản lý Hệ thống xếp hàng hỗ trợ sẵn tối thiểu 2 

loại CSDL: MS Access và SQL Sever. Quản lý khai báo các 

thiết bị trên hệ thống, cài đặt dịch vụ, phân quyền ưu tiên. 

- Báo cáo theo chi tiết theo khách hàng, trong ngày hoặc từ 

ngày…đến ngày … gồm: Số thứ tự khách hàng, tên nhân viên 

phục vụ, số quầy phục vụ, số dịch vụ, thời gian đến quầy, thời 

gian phục vụ, thời gian kết thúc phục vụ, thời gian chờ. 

- Báo cáo thống kê chi tiết khách hàng theo thời gian 

- Báo cáo tổng hợp giao dịch gồm: tổng số vé thứ tự đã cấp, 

tổng số khách hàng đã phục vụ, thời gian phục vụ trung bình, 

thời gian chờ trung bình, thời gian phục vụ Max/Min, thời gian 

chờ Max/Min theo thời gian từ ngày... đến ngày… 

- Tự động gửi mail báo cáo theo thời gian 

- Quản trị:  

   + Cho phép thiết lập chủ động hoặc tự động các tính năng 

dịch vụ theo yêu cầu 

   + Chức năng điều phối khách hàng đến quầy giao dịch dành 

cho quản lý  

   + Chức năng tạm dừng hoặc tiếp tục cấp số cho một loại dịch 

vụ dành cho quản lý 

   + Chức năng phục vụ hỗ trợ cho quầy khác, khi quầy hết 

khách. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 1 
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Hệ thống hiển thị Ti vi LG 4K 65 inch 65UT7350PSB 

Kiểu hiển thị: Đèn LED 4K UHD 

Độ phân giải màn hình: 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) 

Tốc độ làm mới: 60Hz 

Bộ xử lý hình ảnh: AI α5 4K Gen7 

HDR (Dải động cao): HDR10 / HLG 

Nâng cấp AI; Nâng cấp 4K 

Chế độ hình ảnh: 9 chế độ (Sống động, Tiêu chuẩn, Cơ bản, 

Điện ảnh, Thể thao, Trò chơi, Nhà làm phim, (ISF) Chuyên gia 

(Phòng sáng), (ISF) Chuyên gia (Phòng tối)) 

Kích thước: 1446 x 834 x 80,8 

Trọng lượng bao bì (kg): 23.3 

Hệ điều hành (OS): webOS 24 

Bộ 01 
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Nhận dạng giọng nói thông minh 

Có (với ứng dụng LG ThinQ) 

Đồng bộ hóa âm thanh LG 

Chia sẻ chế độ âm thanh 

Đầu ra âm thanh đồng thời 

Sẵn sàng cho Bluetooth Surround 

Có (Phát lại 2 chiều) 

Âm thanh AI 

AI SOUND Pro (Phối trộn ảo 9.1.1) 

Đầu ra âm thanh: 20W 

Hệ thống loa: Kênh 2.0 

Kết nối: SPDIF (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số quang học) 

eARC (HDMI 2) 

Bluetooth 5.2 

Đầu vào Ethernet 

Đầu vào HDMI: 3ea (hỗ trợ eARC, ALLLM) 

Wifi: Wifi 5 

Nguồn điện (Điện áp, Hz): AC 110~240V 50-60Hz 

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: Dưới 0,5W 

Xuất xứ: Việt Nam 
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Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s2  
(6FW06A) (A4/A5 ADF, Đảo mặt, ADF, USB) 

Độ phân giải: Tối đa 600 dpi 

Độ sâu bít:  24 bit (bên ngoài), 48-bit (nội bộ) 

Định dạng tập tin: Đối với văn bản & hình ảnh: PDF, PDF/A, 

PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, 

PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm 

kiếm 

Khay nạp tài liệu tự động: Chuẩn, 50 tờ 

Tốc độ Scan:Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút 

Tùy chọn Scan (ADF): Hai mặt một lần 

Hệ điều hành tương thích: Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, 

XP: 32-bit và 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS 

(Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux 

(Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, 

Manjaro); Citrix ready 

Kết nối: USB 3.0 

Kích thước((R X S X C)): 300 x 172 x 154 mm 

Trọng lượng: ~2.7kg  

Xuất xứ: Trung quốc 

Chiếc 04 

 
 


